MỨC THU VÀ DIỆN TÍCH MIỄN THU THỦY LỢI PHÍ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số: 24/2008/QĐ - UBND ngày 15 tháng 10 năm 2008

của UBND tỉnh Lai Châu):

I. MỨC THU THỦY LỢI PHÍ

1. Mức thu thủy lợi phí đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước trồng lúa, rau màu, cây vụ đông, cây công nghiệp ngắn ngày:

	Biện pháp công trình
	ĐVT
	Mức thu

	- Tưới tiêu bằng động lực
	
	

	+ Vụ chiêm
	Đồng/ha
	320.000

	+ Vụ mùa
	Đồng/ha
	260.000

	+ Rau màu, khác
	Đồng/ha
	130.000

	- Tưới tiêu bằng trọng lực
	
	

	+ Vụ chiêm
	Đồng/ha
	270.000

	+ Vụ mùa
	Đồng/ha
	220.000

	+ Rau màu, khác
	Đồng/ha
	110.000


2. Mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực:

	TT
	Các đối tượng dùng nước
	ĐVT
	Mức thu

	1
	Cấp nước dùng sản xuất công nghiệp tiểu công nghiệp.
	Đồng/m3
	250

	2
	Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt.
	Đồng/m3
	250

	3
	Cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu.
	Đồng/m3
	250

	4
	Cấp nước để nuôi trồng thủy sản.


	Đồng/m3
	150

	
	
	  Đồng/m2

  Mặt thoáng
	200

	5
	Nuôi trồng thủy sản tại công trình hồ chứa thủy lợi.
	% giá trị

sản lượng
	7%

	
	Nuôi cá bè.
	
	8%

	6
	Sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí.
	Tổng giá trị doanh thu
	10%

	7
	Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện.
	% giá trị SL điện thương phẩm
	8%


II DIỆN TÍCH MIỄM THU THỦY LỢI PHÍ

	STT
	Tên đơn vị
	Diện tích ( Ha)



	
	
	Tổng DT
	Vụ chiêm
	Vụ mùa
	Rau, màu...

	
	Tổng cộng:
	17.369
	4.822
	12.195
	352

	1
	Huyện Sìn Hồ


	1.695
	527
	1.168
	

	2
	Huyện Phong Thổ


	2.427
	451
	1.976
	

	3
	Huyện Than Uyên


	5.966
	2.156
	3.810
	

	4
	Huyện Tam Đường


	3.513
	660
	2.582
	271

	5
	Thị Xã Lai Châu


	545
	3
	461
	81

	6
	Huyện Mường Tè


	3.223
	1.025
	1.198
	


